
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

2. Địa chỉ: Số 162 Giải Phóng, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: (Tính đến ngày 01/04/2026)

TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

1 Trần Thế Thắng 0001950/HNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Giám đốc bệnh viện - 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở, Bác sỹ điều 

trị khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa mắt, 

bác sỹ chẩn đoán hình 

ảnh, phẫu thuật Phaco, 

mộng quặm

Không

2 Nguyễn Thế Vinh 023190/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ 

T7&CN.

Phó Giám đốc chuyên 

môn kiêm Bác sỹ khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt, bác sỹ phẫu 

thuật Phaco, mộng, 

quặm

Từ 17h30 đến 19h00

Các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6

Từ 07h00 đến 19h00 

các ngày T7, CN tại 

Phòng khám mắt nhân 

dân, số 177 Trường 

Chinh, TP. Phủ Lý, Hà 

Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt Hà Nội - Nam Định



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

3 Nguyễn Long Quân 014216/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt, bác sỹ phẫu thuật 

mộng, quặm, chẩn đoán 

hình ảnh

Không

4 Nguyễn Văn Liên 000570/NĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt, bác sỹ phẫu thuật 

mộng, quặm - kiêm 

Trưởng khoa Mắt Tổng 

hợp

Không

5 Đinh Văn Hưng 007530/NĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ  khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt, bác sỹ phẫu thuật 

mộng, quặm

Không

6 Vũ Thái Sơn 032457/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt, bác sỹ phẫu thuật 

Phaco, mộng, quặm, 

chẩn đoán hình ảnh

Không



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

7 Trần Việt Hùng 002512/NĐ-CCHN Gây mê hồi sức

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ gây mê hồi sức Không

8
Nguyễn Thị Thanh 

Bình
003738/HNO-CCHN Gây mê hồi sức

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ gây mê hồi sức Không

9 Hoàng Mạnh Hà 005559/NĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt, bác sỹ phẫu thuật 

mộng, quặm- kiêm 

Trưởng phòng KHTH

Không

10 Hoàng Kim Quế 003016/NĐ-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa 

mắt

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

mắt, bác sỹ phẫu thuật 

Phaco, mộng, quặm, 

chẩn đoán hình ảnh

Chiều từ 17h30 đến 

20h00

Từ thứ 2 đến CN

Tại PK mắt Cửa Nam, 

số 299-301 Vũ Hữu 

Lợi, Phường Cửa Nam, 

TP. Nam Định



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

11
Lê Thị Huyền 

Trang
005562/NĐ-CCHN

Huyết học- truyền máu; hóa 

sinh; Vi sinh; ký sinh trùng

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Cử nhân xét nghiệm- 

Trưởng Khoa Cận Lâm 

sàng

Không

12 Trần Thị Nguyệt 004466/NĐ-CCHN
Huyết học- truyền máu; hóa 

sinh; Vi sinh; ký sinh trùng

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm
Không

13 Hoàng Văn Đức 004188/HNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

14 Vũ Thị Hồng Diệp 007354-NĐ/CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

15 Lê Thị Phượng 003111/HNA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Y sỹ Không

16 Trần Thúy Hằng 004468/NĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

17 Trần Thị Nụ 011862/DNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

18 Trần Việt Phương 004258/NB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

19 Nguyễn Thị Chung 013243/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

20 Nguyễn Thị Ánh 007337/NĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

21 Trần Thị Thu Hà 007578/NĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

22
Phạm Thị Phương 

Anh
007587/NĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

23 Phạm Thị Dung 007732/TB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

24 Phạm Thị Thêu 007355/NĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

25 Đoàn Thị Thúy Nga 008079/NĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Y sỹ Không

26
Nguyễn Thị Mai 

Hương
14206/TH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không



TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 

chú

27
Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh
004951/NĐ-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của điều 

dưỡng quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

Sáng từ 07h30 - 12h00

Chiều từ 13h30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian trực và làm ngoài 

giờ (T7&CN) theo lịch phân 

công của Giám đốc bệnh 

viện

Điều dưỡng viên Không

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Ninh Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2026
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